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Nôi dung:̣

Lâp trinh I/O, x  ly biṭ ̀ ử ́
Tao trê băng phân mêm va tinh toan ̣ ̃ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́
th i gian trê.ờ ̃
Lâp trinh Timer/Counteṛ ̀

-Timers
- Counters

Lâp trinh ngăṭ ̀ ́
Công nôi tiêp̉ ́ ́



Lâp trinh x  ly bit I/O ̣ ̀ ử ́

• Lât trang thai cac bit P1 co thê th c hiên băng 3 cach:̣ ̣ ́ ́ ́ ̉ ự ̣ ̀ ́
• Cach 1: g i d  liêu ra P1 băng ACĆ ở ữ ̣ ̀ ̀

BACK: MOV   A,#55H  ;A=01010101B 
      MOV   P1,A      
      ACALL DELAY
      MOV   A,#0AAH ;A=10101010B  
      MOV   P1,A      
      ACALL DELAY
      SJMP BACK 

• Cach 2: Truy câp tr c tiêp P1́ ̣ ự ́ ́
BACK: MOV   P1,#55H  ;P1=01010101B  
      ACALL DELAY
      MOV   P1,#0AAH ;P1=10101010B     
      ACALL DELAY
      SJMP BACK 

• S  dung đăc tinh Read-modify-write:ử ̣ ̣ ́
       MOV   P1,#55H  ;P1=01010101B  
AGAIN: XRL   P1,#0FFH   
       ACALL DELAY
       SJMP  AGAIN 

– Lênh ̣ XRL P1,#0FFH th c hiên phep toan EX-OR P1 va FFH ự ̣ ́ ́ ̀ ̀ lam lât trang thai P1.̀ ̣ ̣ ́ ́



X  ly BITử ́

• Đôi khi cân truy câp chi 1 hoăc 2 bit cua môt công 8 bit̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ̉
• Bang mô ta tên cac chân cua cac công. ̉ ̉ ́ ̉ ́ ̉ 
• Vi du:́ ̣

Viêt ch ng trinh th c hiên cac công viêc sau:.́ ươ ̀ ự ̣ ́ ̣
(a) Giam sat ngo vao P1.2 cho đên khi găp m c cao.́ ́ ̃ ̀ ́ ̣ ứ
(b) Khi  P1.2 m c cao, ghi gia tri 45H t i P0 vaứ ́ ̣ ớ ̀
(c) Tao 1 xung  (H-to-L) trên đ ng P2.3.̣ ườ

Giai:̉
      SETB P1.2      ;kh i đông P1.2 la ngo vaoở ̣ ̀ ̃ ̀
      MOV  A,#45H    ;A=45H
AGAIN: JNB  P1.2,AGAIN ;ng ng lăp khi P1.2=1ư ̣
      MOV  P0,A      ;g i  A t i P0ở ớ
      SETB P2.3      ; P2.3 = 1
      CLR  P2.3      ; P2.3 =0
Chu ý ́ ́
1. JNB: nhay nêu bit băng 0̉ ́ ̀ ̀ nhay nêu  P1.2 = 0 ̉ ́ ́  
2. Trang thai xung H-to-L tao ra băng cac lênh  SETB va CLR.̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀



Đia chi bit cua cac công̣ ̉ ̉ ́ ̉

D7P3.7P2.7P1.7P0.7

D6P3.6P2.6P1.6P0.6

D5P3.5P2.5P1.5P0.5

D4P3.4P2.4P1.4P0.4

D3P3.3P2.3P1.3P0.3

D2P3.2P2.2P1.2P0.2

D1P3.1P2.1P1.1P0.1

D0P3.0P2.0P1.0P0.0

Port BitP3P2P1P0





Tao trê băng lênh va tinh toan th i gian trệ ̃ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ờ ̃

•  Chu ky may (̀ ́ Machine cycle)

• Đê CPU th c hiên xong môt lênh cân tôn môt sô chu ky clock ̉ ự ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀
nhât đinh (tuy theo t ng lênh). Trong cac hê thông ho 8051 12 ́ ̣ ̀ ừ ̣ ́ ̣ ́ ̣
chu ky clock th c hiên môt tac vu trong lênh đ c goi la môt ̀ ự ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ượ ̣ ̀ ̣
Chu ky may (̀ ́ machine cycles).

• Tân sô thach anh dao đông cho ho 8051 co thê thay đôi t  ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ừ
4MHz t i 30 MHz (tuy thuôc va t ng loai Chip cu thê). Cac hê ớ ̀ ̣ ̀ ừ ̣ ̣ ̉ ́ ̣
thông 8051 thông dung th ng s  dug thach anh 11.0592 MHz, ́ ̣ ườ ử ̣ ̣
đê tôc đô công nôi tiêp cua 8051 t ng thich v i tôc đô công ̉ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ươ ́ ớ ́ ̣ ̉
nôi tiêp cua may tinh PC.́ ́ ̉ ́ ́

• Trong  8051, môṭ  machine cycle chiêḿ  12 chu ky tân sô dao ̀ ̀ ́
đông thach anh.̣ ̣





Vi dú ̣:
Tim th i gian th c hiên ch ng trinh con saù ờ ự ̣ ươ ̀ , gia s  hê thông chay v i ̉ ử ̣ ́ ̣ ớ
tân sô thach anh̀ ́ ̣  11.0592 MHz

DELAY: MOV R3,#250 ; 1 MC
HERE: NOP ; 1  MC

NOP ; 1 MC
NOP ; 1 MC
NOP ; 1 MC
DJNZ R3,HERE ; 2 MC
RET ; 1 MC

Giaỉ :
[250x(1+1+1+1+2)+2]x1.085 us=1627.5 us



Lâp trinh Timers /Counterṣ ̀

• 8051 co 2 timers/counters: timer/counter 0 va timer/́ ̀
counter 1. Chung co thê s  dung nh :́ ́ ̉ ử ̣ ư

1. Môṭ  timer đê tao ra môt khoang th i gian trê.̉ ̣ ̣ ̉ ờ ̃
– Nguôn clock cung câp cho bô đêm đ c lây t  bô dao ̀ ́ ̣ ́ ượ ́ ừ ̣

đông thach anh bên trong 8051.̣ ̣

2. Môt ̣ counter.
– Nguôn clock đ c câp t  bên ngoai (External input)̀ ượ ́ ừ ̀  

đăc tr ng cho sô s  kiên va thanh ghi bên trong se ch a ̣ ư ́ ự ̣ ̀ ̃ ứ
kêt qua đêm đ c.́ ̉ ́ ượ

– Vi du: Sô xung cung câp cho bô đêm co thê t ng ng v i ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ̉ ươ ứ ớ
sô ng i đi qua môt công, hoăc sô vong quay cu môt banh ́ ườ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ́
xe, hoăc môt s  kiên nao đo co thê tao thanh xung.̣ ̣ ự ̣ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̀
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Timer

• Kh i đông gia tri cho cac thanh ghiở ̣ ́ ̣ ́
• Cho phep Timer băt đâu đêm lên.́ ́ ̀ ́
• Clock đ c lây t  bên trong (băng 1 machine cycle)ượ ́ ừ ̀
• Khi thanh ghi đêm đăt gia tri c c đai, thêm 1 clock se ́ ̣ ́ ̣ ự ̣ ̃

quay vê 0, 8051 Lâp môt bit đê thông bao hêt th i ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ờ
gian.

to
LCD

P1

8051

TL0

TH0

P2
Set
Timer 0



Counter

• Đêm sô s  kiên xay rá ́ ự ̣ ̉
– Gi  sô s  kiên đêm đ c trong thanh ghi đêm.ữ ́ ự ̣ ́ ượ ́
– Chân T0 (P3.4) s  dung lam ngo vao cho Counter 0ử ̣ ̀ ̃ ̀
– Chân T1 (P3.5) s  dung lam ngo vao cho Counter 1ử ̣ ̀ ̃ ̀

T0

to
LCD

P3.4

P1

8051

Môt công tăc̣ ́

TL0

TH0



Cac thanh ghi s  dung cho Timer/Counteŕ ử ̣

• TH0, TL0, TH1, TL1 
• TMOD (Thanh ghi chê đô – Timer Mode)́ ̣
• TCON (Thanh ghi điêu khiên – Timer Control)̀ ̉
• Do 8052 co 3 timers/counters, nên câu tao cac thanh ́ ́ ́ ̣ ́

ghi TMOD va TCON se khac.̀ ̃ ́
– T2CON (Timer 2 control register), TH2 va TL2 chi s  dung ̀ ̉ ử ̣

cho 8052.



Cac thanh ghi đêm cua Timeŕ ́ ̉

• Ca hai timer 0 va timer 1 đêu co cac thanh ghi đêm 16 ̉ ̀ ̀ ́ ́ ́
bit.
– Cac thanh ghi nay ch a: ́ ̀ ứ

• Th i gian trê khi s  dung Timer.ờ ̃ ử ̣
• Sô s  kiên đêm đ c khi s  dung Counter ́ ự ̣ ́ ượ ử ̣

– Timer 0: TH0 & TL0
• Timer 0 high byte, timer 0 low byte

– Timer 1: TH1 & TL1
• Timer 1 high byte, timer 1 low byte

– Cac thanh ghi 16-bit nay co thê truy câp phân cao va thâp ́ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ́
môt cach riêng re.̣ ́ ̃



Cac thanh ghi Timeŕ

D15 D8D9D10D11D12D13D14 D7 D0D1D2D3D4D5D6

TH0 TL0

D15 D8D9D10D11D12D13D14 D7 D0D1D2D3D4D5D6

TH1 TL1

Timer 0

Timer 1



Thanh ghi TMOD

• Thanh ghi chê đô Timer: ́ ̣ TMOD

MOV TMOD,#21H
– La thanh ghi  8-bit.̀
– S  dung đê kh i đông chê đô lam viêc cho ca hai Timer ử ̣ ̉ ở ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̉

• 4 bits thâp kh i đông Timer 0    (cho băng 0000 nêu không s  ́ ở ̣ ̀ ̀ ử
dung)̣

• 4 bits cao kh i đông Timer 1    (cho băng 0000 nêu không s  ở ̣ ̀ ̀ ử
dung)̣

– Không đ c đia chi hoa theo bit. ượ ̣ ̉ ́

GATE C/T M1 M0 GATE C/T M1 M0
Timer 1 Timer 0

(MSB) (LSB)



Cac bit thanh ghi TMOD́

GATE  Khi bit nay = 1 Timer/counter chi đ c cho phep khi đông ̀ ̉ ượ ́ ̀
th i INTx va TRx băng 1. Khi bit nay đ c xoa Timer ờ ̀ ̀ ̀ ượ ́
đ c cho phep khi bit TRx đ c lâp.ượ ́ ượ ̣

C/T       Khi bit nay băng 0, s  dung Timer (lây clock t  bên ̀ ̀ ử ̣ ́ ừ
trong). Khi bit nay đ c lâp = 1, s  dung counter (nguôn ̀ ượ ̣ ử ̣ ̀
clock lây t  bên ngoai).́ ừ ̀

M1        Bit chê đô 1́ ̣
M0 Bit chê đô 0́ ̣

GATE C/T M1 M0 GATE C/T M1 M0

Timer 1 Timer 0

(MSB) (LSB)



C/T (Clock/Timer) 

• Bit nay s  dung đê chon chê đô tao th i gian trê ̀ ử ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ờ ̃
(Timer) hoăc chê đô đêm s  kiên (Counter)̣ ́ ̣ ́ ự ̣

• C/T = 0 : timer
• C/T = 1 : counter

Bô tao dao đông nôị ̣ ̣ ̣

÷ 12

C/T

Tx

S  đô cung câp xung nhip cho timerơ ̀ ́ ̣

Timer 
Clock 



Gate

• Chon cho phep chay va d ng Timer  trong hay ̣ ́ ̣ ̀ ừ ở
ngoai.̀
– GATE=0

• Điêu khiên bên trong.̀ ̉
• Cho phep chay va d ng Timer băng lênh phân mêḿ ̣ ̀ ừ ̀ ̣ ̀ ̀ .

• Lâp xoa bit TR đê cho phep chay/d ng Timer.̣ ́ ̉ ́ ̣ ừ

– GATE=1
• Điêu khiên t  bên ngoaì ̉ ừ ̀
• Cho phep chay/d ng Timer băng lênh va tin hiêu phân c ng cung ́ ̣ ừ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ứ

câp t  bên ngoai.́ ừ ̀
• Timer/counter đ c cho phep chi khi TR = 1 va ngo vao INT = 1.ượ ́ ̉ ̀ ̃ ̀
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M1, M0

• M0 va M1 chon chê đô hoat đông cho timers 0 & 1.̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣

M1 M0   C.đô              Hoat đông                                             ̣ ̣ ̣
0   0       0      Chê đô đêm ́ ̣ ́ 13-bit timer

                             8-bit THx + 5-bit TLx  (x= 0  or 1)

0   1       1      Chê đô đêm ́ ̣ ́ 16-bit timer

                             8-bit THx + 8-bit TLx   

1    0       2      Chê đô t  đông nap lai ́ ̣ ự ̣ ̣ ̣ 8-bit (auto reload)

                             THx gi  gia tri đê nap laiữ ́ ̣ ̉ ̣ ̣
                             TLx gi  gia tri đêm.ữ ́ ̣ ́
1  1       3      Chê đô đêm 8 bit.́ ̣ ́
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TLx
(5 bit)

THx
(8 bit)

TFxTimer
Clock 

a) Mode 0 

TLx
(5 bit)

THx
(8 bit)

TFxTimer
Clock 

c) Mode 2

TLx
(8 bit)

TFx

THx
(8 bit)

Timer
Clock 

Nap lai ̣ ̣

TLx
(5 bit)

THx
(8 bit)

Timer
Clock 

TL0
(8 bit)

TF0Timer
Clock 

TH0
(8 bit)

TF1Timer
Clock 

d) Mode 3

Hinh 8.10: Cac chê đông hoat đông cua cac timer̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́



Vi du:́ ̣

Tim gia tri cua TMOD đê Timer 0 lam viêc  chê đô 2, s  dung ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ở ́ ̣ ử ̣
clock bên trong, va s  dung lênh đê cho phep chay va d ng ̀ ử ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ừ
Timer.

Giai:̉

TMOD= 0000 0010   Timer 1 không s  dung.ử ̣
                                    Timer 0, mode 2,

                                    C/T = 0 s  dung nguôn clock nôi (timer)ử ̣ ̀ ̣
                                    gate = 0 cho phep băng lênh (́ ̀ ̣ software) 

timer 1       timer 0



Thanh ghi TCON (1/2)

• Thanh ghi điêu khiên timer: ̀ ̉ TCON
– Bôn bit cao s  dung cho timer/counter, Bôn bit thâp s  dung ́ ử ̣ ́ ́ ử ̣

cho ngăt. ́
– TR (bit điêu khiên chay timer)̀ ̉ ̣
– TR0 cho Timer/counter 0; TR1 cho Timer/counter 1.
– TR đ c lâp xoa băng lênh đê cho phep timer/counter ượ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ́

on/off.
• TR=0: off (stop)

• TR=1: on (start)

TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0
Timer 1        Timer0 cho Interrupt

(MSB) (LSB)



Thanh ghi TCON (2/2)

• TF (timer flag, control flag) 
– TF0 cho timer/counter 0; TF1 cho timer/counter 1.
– TF giông nh  c  nh . Kh i đông, TF=0. Khi TH-TL = ́ ư ờ ớ ở ̣

FFFFH thêm 1 clock tr  vê  0000, TF se đ c lâp lên 1.ở ̀ ̃ ượ ̣
• TF=0 : ch a hêt gia tri cân đêm. ư ́ ́ ̣ ̀ ́
• TF=1: hêt gia tri cân đêm ́ ́ ̣ ̀ ́
• Nêu cho phep ngăt timer, TF=1 se cho chay ch ng trinh ngăt ́ ́ ́ ̃ ̣ ươ ̀ ́

ISR.

TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0
Timer 1        Timer0 cho Interrupt

(MSB) (LSB)



Cac lênh tac đông cho thanh ghi điêu khiên ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̉
timer

Cho Timer 0
SETB TR0 = SETB TCON.4

CLR   TR0 = CLR   TCON.4

SETB TF0 = SETB TCON.5

CLR   TF0 = CLR   TCON.5

Cho timer 1
SETB TR1 = SETB TCON.6

CLR   TR1 = CLR   TCON.6

SETB TF1 = SETB TCON.7

CLR   TF1 = CLR   TCON.7

TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0

TCON: Timer/Counter Control Register



Timer chê đô 1́ ̣

• D i đây chung ta s  dung timer 0, timer 1 hoan ướ ́ ử ̣ ̀
toan t ng t . ̀ ươ ự

• 16-bit timer (TH0 va TL0)̀
• TH0-TL0 se băt đâu tăng liên tuc sau môi clock nêu  ̃ ́ ̀ ̣ ̃ ́

TR0 = 1. Va 8051 se ng ng tăng TH0-TL0 khi ̀ ̃ ừ
TR0=0.

• Timer lam viêc v i nguôn clock bên trong, hay noi ̀ ̣ ớ ̀ ́
cach khac no se đêm lên sau môi chu ky may.́ ́ ́ ̃ ́ ̃ ̀ ́

• Khi timer (TH0-TL0) đat gia tri c c đai FFFFH, no ̣ ́ ̣ ự ̣ ́
se quay vê 0000, va TF0 se băng 1.̃ ̀ ̀ ̃ ̀

• Ng i lâp trinh co thê kiêm tra TF0 va ng ng timer ườ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ừ
0. 



Cac b c hoat đông Chê đô 1 (1/3)́ ướ ̣ ̣ ́ ̣

1. Chon chê đô 1 cho timer 0̣ ́ ̣
– MOV TMOD,#01H

2. Kh i đông gia tri cho TH0 va TL0.ở ̣ ́ ̣ ̀
– MOV TH0,#FFH
– MOV TL0,#FCH

3. Tôt nhât nên xoa c  giam sat: TF0=0.́ ́ ́ ơ ́ ́
– CLR TF0

4. Cho timer chay.̣
– SETB TR0



Cac b c hoat đông Chê đô 1 (2/3)́ ướ ̣ ̣ ́ ̣

1. 8051 băt đâu đêm tăng trên TH0-TL0.́ ̀ ́
– TH0-TL0= FFFCH,FFFDH,FFFEH,FFFFH,0000H

FFFC FFFD FFFE FFFF 0000

TF = 0 TF = 0 TF = 0 TF = 0 TF = 1

TH0 TL0Chay Timeṛ
D ng timerừ

Giam sat TF cho đên khi TF=1́ ́ ́

TR0=1 TR0=0

TF



Cac b c hoat đông Chê đô 1 (3/3)́ ướ ̣ ̣ ́ ̣

1. Khi TH0-TL0 đăt t i gia tri FFFFH va quay vê ̣ ớ ́ ̣ ̀ ̀
0000, 8051 lâp TF0=1. ̣
– TH0-TL0= FFFEH, FFFFH, 0000H (bây gi  ờ

TF0=1)

2. Giam sat c  timer (TF) co thê th c hiên nh  sau:́ ́ ờ ́ ̉ ự ̣ ư
– AGAIN:  JNB TF0, AGAIN     

3. Xoa TR0 đê ng ng qua trinh đêm.́ ̉ ừ ́ ̀ ́
– CLR TR0

4. Xoa c  TF cho vong đêm kê tiêp.́ ờ ̀ ́ ́ ́
– CLR TF0



Lâp trinh cho phep Chê đô 1̣ ̀ ́ ́ ̣

XTAL
oscillator ÷ 12

TR

TL TH TF

 overflow
flag

C/T = 0

    TF lên m c cao khiứ
   FFFF          0



Tinh toan th i gian trê v i XTAL = ́ ́ ờ ̃ ớ
11.0592 MHz

(a) theo hex

(FFFF – YYXX + 1) × 

1.085 µ s v i YYXX la gia tri kh i ớ ̀ ́ ̣ ở
đông cho TH, TL ̣

Chu y gia tri YYXX tinh theo hex.́ ́ ́ ̣ ́

(b) theo decimal

Đôi gia tri Hex YYXX trong ̉ ́ ̣
thanh ghi TH, TL thanh gia tri ̀ ́ ̣
thâp phân NNNNN ̣

Tinh theo thâp phân se la: ́ ̣ ̃ ̀
(65536 – NNNNN) × 1.085 µs



Vi du 8-4 (1/3)́ ̣

Ch ng trinh sau tao song vuông v i chu ky nhiêm vu 50% (ban ky ươ ̀ ̣ ́ ớ ̀ ̣ ̣ ́ ̀
cao băng ban ky thâp) trên đ g P1.5, s  dung Timer 0 tao th i ̀ ́ ́ ́ ườ ử ̣ ̣ ờ
gian trê.̃

Phân tich ch ng trinh:́ ươ ̀

;Môi vong lăp tao ½ chu ky xung vuông.̃ ̀ ̣ ̣ ̀
      MOV TMOD,#01   ;Timer 0,mode 1(16-bit)

HERE: MOV TL0,#0F2H  ;Timer value = FFF2H

      MOV TH0,#0FFH  

      CPL P1.5       

      ACALL DELAY    

      SJMP HERE      

50% 50%

whole clock

P1.5



Vi du 8-4 (2/3)́ ̣

;Tao th i gian trê s  dung timer 0̣ ờ ̃ ử ̣
DELAY:

      SETB TR0       ;cho timer 0 chaỵ

AGAIN:JNB TF0,AGAIN  

      CLR TR0        ;d ng timer 0ừ
      CLR TF0        ;xoa c  timer 0́ ờ
      RET

FFF2 FFF3 FFF4 FFFF 0000

TF0 = 0 TF0 = 0 TF0 = 0 TF0 = 0 TF0 = 1



Vi du 8-4 (3/3)́ ̣
Giai:̉
Trong ch ng trinh trên chu y cac b c sau.ươ ̀ ́ ́ ́ ướ

1. Nap TMOD = ̣ 0000 0001.
2. Nap TH0 – TL0 = ̣ FFF2H.
3. P1.5 lât trang thai đê tao xung ngo ra.̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̃
4. Goi ch ng trinh con tao trê s  dung timer (DELAY)̣ ươ ̀ ̣ ̃ ử ̣
5. Trong ch ng trinh DELAY, timer 0 băt đâu chay băng lênh “ươ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ SETB TR0” .
6. Timer 0 đêm lên sau môi chu ky clock tao b i bô tao dao đông nôi. ́ ̃ ̀ ̣ ở ̣ ̣ ̣ ̣
Timer đêm lên qua cac trang thai FFF3, FFF4, FFF5, FFF6, FFF7, FFF8, FFF9, ́ ́ ̣ ́

FFFA, FFFB, FFFC, FFFFD, FFFE, FFFFH. Thêm môt clock bô đêm quay vê ̣ ̣ ́ ̀
0 va c  timer đ c lâp (̀ ơ ượ ̣ TF0 = 1). Tai th i điêm nay lênh JNB se ng ng ̣ ờ ̉ ̀ ̣ ̃ ư
lăp.̣

7. Timer 0 ng ng chay băng lênh “ư ̣ ̀ ̣ CLR TR0”. Ch ng trinh con DELAY kêt ươ ̀ ́
thuc va qua trinh đ c lăp lai.́ ̀ ́ ̀ ượ ̣ ̣

Chu y: khi qua trinh lăp lai cân nap lai gia tri cho TH va TL trong ch ng trinh ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ươ ̀
chinh.́



Vi du 8-9 (1/2)́ ̣

Ch ng trinh d i đây tao ra môt xung vuông trên đ ng P1.5 s  ươ ̀ ướ ̣ ̣ ườ ử
dung Timer 1 tao th i gian trê. Tim tân sô song vuông nêu ̣ ̣ ờ ̃ ̀ ̀ ́ ́ ́
XTAL = 11.0592 MHz. (Bo qua cac lênh trong vong lăp)̉ ́ ̣ ̀ ̣

MOV  TMOD,#10H  ;timer 1, chê đô 1́ ̣
AGAIN:MOV  TL1,#34H  ; gia tri timer=7634H́ ̣
      MOV  TH1,#76H  
      SETB TR1       ;chay timeṛ
BACK: JNB  TF1,BACK  
      CLR  TR1       ;d ng timer ừ
      CPL  P1.5      ;1/2 chu ky tiêp theo ̀ ́
      CLR  TF1       ;xoa c  timer 1́ ờ
      SJMP AGAIN     ;nap lai gia tri timer1̣ ̣ ́ ̣



Vi du 8-9 (2/2)́ ̣

Giai:̉
Trong chê đô 1, ch ng trinh cân phai nap lai thanh ghi TH1, TL1 ́ ̣ ươ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣

sau môi lân tiêp tuc tao song vuông.̃ ̀ ́ ̣ ̣ ́
FFFFH – 7634H  + 1 = 89CCH  = 35276 clock

N a chu kyử  ̀= 35276 × 1.085 µs = 38.274 ms 

Toan chu kỳ  ̀= 2 × 38.274 ms = 76.548 ms

Tân sô = 1/ 76.548 ms = 13.064 Hz.̀ ́

Chu y răng xung vuông co phân cao va phân thâp băng nhau. ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀
Th i gian tinh toan trên th i gian cac lênh trong vong lăp đ c bo ờ ́ ́ ờ ́ ̣ ̀ ̣ ượ ̉

qua.



Tim cac gia tri cua Timer̀ ́ ́ ̣ ̉

• Giai s  biêt tông th i gian trê va ̉ ử ́ ̉ ờ ̃ ̀ XTAL = 11.0592 MHz .

• Tim gia tri cân thiêt nap cho TH, TL?̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣
– Chia th i gian trê muôn tao choờ ̃ ́ ̣  1.085 µ s đ cượ  n. 
– Lâý 65536 –n, v i ớ n la gia tri thâp phân tim đ c trong ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ượ

b c 1.ướ
– Đôi gia tri tim đ c trong b c 2 ra hex,  đây ̉ ́ ̣ ̀ ượ ướ ở yyxx la gia ̀ ́

tri hex se kh i đông cho cac thanh ghi cua timer.̣ ̃ ở ̣ ́ ̉
– Nap ̣ TH = yy va ̀ TL = xx.

• Vi du 8-4́ ̣
• Co thê viêt: MOV TL, LOW(-100)́ ̉ ́

MOV TH, HIGH(-100)



Vi du 8-12 (1/2)́ ̣

Gia s  XTAL = 11.0592 MHz, viêt ch ng trinh tao song vuông ̉ ử ́ ươ ̀ ̣ ́
50 Hz trên chân P2.3.

Giai:̉
Ch ng trinh co thê th c hiên theo cac b c sau.ươ ̀ ́ ̉ ự ̣ ́ ướ
(a)  Môt chu ky song vuông  = 1 / 50 Hz = 20 ms.̣ ̀ ́
(b) Phân cao = phân thâp = 10 ms.̀ ̀ ́
(c) 10 ms / 1.085 µs = 9216 

      65536 – 9216 = 56320D = DC00H.

(d) TL1 = 00H va TH1 = DCH.̀



Vi du 9-12 (2/2)́ ̣

       MOV  TMOD,#10H  ;timer 1, mode 1
AGAIN: MOV  TL1,#00    ;Gia tri = DC00H     ́ ̣
   

       MOV  TH1,#0DCH  
       SETB TR1        ;start
BACK:  JNB  TF1,BACK   
       CLR  TR1        ;stop 
       CPL  P2.3       
       CLR  TF1        ;xoa TF1́
       SJMP AGAIN      ;nap lai gia tri  ̣ ̣ ́ ̣
                       ;timer vi mode 1 ̀
                       ;không t  đông nap ự ̣ ̣

   ;laị



Tao th i gian trê l ṇ ờ ̃ ớ

• Th i gian trê phu thuôc vao 2 yêu tô:ờ ̃ ̣ ̣ ̀ ́ ́
– Tân sô thanh anh̀ ́ ̣
– Gia tri nap cho thanh ghi timer 16-bit, TH & TĹ ̣ ̣

• Th i gian trê l n nhât đ c th c hiên băng cach nap ờ ̃ ớ ́ ượ ự ̣ ̀ ́ ̣
TH=TL=0. Lam thê nao nêu th i gian nay không đu? ̀ ́ ̀ ́ ờ ̀ ̉

• Vi du 8 – 13 trinh bay cach tao ra môt th i gian trê ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ờ ̃
l n h n.ớ ơ



Vi du 8-13́ ̣
Tim th i gian trê trong ch ng trinh d i đây (bo qua cac lênh ̀ ờ ̃ ươ ̀ ướ ̉ ́ ̣

trong vong lăp).̀ ̣

       MOV  TMOD,#10H 
       MOV  R3,#200   
AGAIN: MOV  TL1,#08H   
       MOV  TH1,#01H   
       SETB TR1       
BACK:  JNB  TF1,BACK  
       CLR  TR1       
       CLR  TF1       
       DJNZ R3,AGAIN  
Giai:̉
TH – TL = 0108H = 264 Decimal 
65536 – 264 = 65272.
Th i gian môt lân trê = 65272 ờ ̣ ̀ ̃ × 1.085 µs = 70.820 ms
Tông th i gian trê = 200 ̉ ờ ̃ × 70.820 ms = 14.164024 seconds



Timer Chê đô 0́ ̣

• Chê đô 0 cua timer hoan toan giông chê đô 1 ngoai ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̣
tr  viêc chê đô 0 đêm ừ ̣ ́ ̣ ́ 13-bit chê đô 1 đêm 16-bit.́ ̣ ́
– 8-bit TH0 + 5-bit TL0

• Gia tri gi  trong bô đêm t  0000 t i 1FFF trong ́ ̣ ữ ̣ ́ ừ ớ
TH0-TL0.
– 213-1= 2000H-1=1FFFH

• TH0-TL0 se đêm lên t  gia tri kh i đông.̃ ́ ừ ́ ̣ ở ̣
• Khi timer đat t i gia tri c c đai 1FFFH, no se quay ̣ ớ ́ ̣ ự ̣ ́ ̃

vê  0000   clock tiêp theo, va TF0 đ c lâp lên 1.̀ ở ́ ̀ ượ ̣
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Câu truc hoat đông cua timer trong chê đô 0́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣



Timer Chê đô 2́ ̣

• Đêm 8-bit. ́
– Chi cho phep nap gia tri t  00 t i FFH vao TH0.̉ ́ ̣ ́ ̣ ừ ớ ̀

• T  đông nap lai (Auto-reloading)ự ̣ ̣ ̣
• TL0 tăng liên tuc sau môi clock va khi tran vê 0 thi ̣ ̃ ̀ ̀ ̀ ̀

TF0=1.
• Trong vi du sau se tao ra th i gian trê băng 200 chu ̣ ̃ ̣ ờ ̃ ̀

ky may (machine cycle) băng timer 0.̀ ́ ̀
• Xem vi du 8-14 đên 8-16́ ̣ ́



46

Câu truc hoat đông cua timer chê đô 2́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣



Cac b c chay Mode 2 (1/2)́ ướ ̣

1. Chon timer 0 lam viêc  chê đô 2.̣ ̀ ̣ ở ́ ̣
– MOV TMOD,#02H

2. Kh i đông gia tri cho TH0.ở ̣ ́ ̣
– MOV TH0,#38H

3. Xoa c  bao tran TF0=0.́ ờ ́ ̀
– CLR TF0

4. Sau khi TH0 đ c nap môt gia tri 8-bit, 8051 se ượ ̣ ̣ ́ ̣ ̃
chep qua TL0.́
– TL0=TH0=38H

5. Cho chay Timer.̣
– SETB TR0



Cac b c chay Mode 2 (2/2)́ ướ ̣

1. 8051 băt đâu tăng gia tri trong TL0.́ ̀ ́ ̣
– TL0= 38H, 39H, 3AH,....

2. Khi TL0 tran t  FFH vê 00, 8051 lâp TF0=1. Do đo, ̀ ừ ̀ ̣ ́
TL0 đ c t  đôngnap lai băng gia tri  trong TH0.ượ ự ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣
– TL0= FEH, FFH, 00H (TF0=1)
– 8051 t  đông nap lai ự ̣ ̣ ̣ TL0=TH0=38H. 
– Quay lai b c 6 (nghia la., TL0 tiêp tuc tăng).̣ ướ ̃ ̀ ́ ̣

• Chu y cân xoa TF0 khi TL0 tran vê 0. Vi cân phai ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉
giam sat TF0 trong chu ky tiêp theo.́ ́ ́ ́

• Xoa TR0 đê d ng qua trinh đêm.́ ̉ ừ ́ ̀ ́



Timer 1 Chê đô 2 v i nguôn clock trong ́ ̣ ớ ̀

XTAL
oscillator ÷ 12

TR1

TL1

TH1

TF1
overflow flag

reload

 TF goes high
when FF        0

C/T = 0



Vi du 8-15́ ̣

Tim tân sô song vuông tao ra trên chân P1.0.̀ ̀ ́ ́ ̣
Giai:̉
      MOV  TMOD,#2H  ;Timer 0,mode 2
      MOV  TH0,#6    
AGAIN:MOV  R5,#256   ;đêm 250 lâń ̀
      ACALL DELAY
      CPL  P1.0
      SJMP AGAIN
DELAY:SETB TR0       ;start
BACK: JNB  TF0,BACK  
      CLR  TR0       ;stop
      CLR  TF0       ;xoa TF́
      DJNZ R5,DELAY  ;timer 2: auto-reload
      RET

T = 2 (256 × 250 × 1.085 µs) = 138.88 ms, f = 72 Hz.



Vi du 8-16́ ̣

Gia s  cac timer đ c lâp trinh chê đô 2, tim gia tri (theo hex) cân ̉ ử ́ ượ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀
nap vao cho TH trong môi tr ng h p sau: ̣ ̀ ̃ ườ ợ

(a) MOV TH1,#-200  (b) MOV TH0,#-60 (c) MOV TH1,#-3
(d) MOV TH1,#-12   (e) MOV TH0,#-48

Giai:̉
Môt sô trinh h p dich 8051 cho phep tinh gia tri theo cach.̣ ́ ̀ ợ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́
-200 = -C8H ⇒ bu 2 cua –200 = 100H – C8H = 38 H̀ ̉

Decimal Lây bu 2 (gia tri TH)́ ̀ ́ ̣
-200 = - C8H 38H
- 60 = - 3CH C4H
-  3 FDH
- 12 F4H
- 48 D0H



Vi du 9-17 (1/2)́ ̣

Tim (a) tân sô song vuông tao ra trong đoan ch ng trinh (trang ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ươ ̀
sau), va (b) chu ky nhiêm vu cua song vuông nay.̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̀

Giai:̉
“MOV  TH0,#-150” đêm 150 clocks. ́
Ch ng trinh DELAY co th i gian trê = 150 ươ ̀ ́ ờ ̃ × 1.085 µs = 162 µs. 

Phân cao cua xung vuông gâp 2 phân thâp (chu ky nhiêm vu ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̣
=66%). 

Chu ky xung vuông = phân cao + phân thâp ̀ ̀ ̀ ́
   = 325.5 µs + 162.25 µs = 488.25 µs 

Tân sô = 2.048 kHz.̀ ́



Vi du 8-17 (2/2)́ ̣

       MOV  TMOD,#2H  ;Timer 0,mode 2
      MOV  TH0,#-150  ;Count=150
AGAIN:SETB P1.3      
      ACALL DELAY     
      ACALL DELAY
      CLR  P1.3     
      ACALL DEALY     
      SJMP AGAIN

DELAY:SETB TR0       ;start
BACK: JNB  TF0,BACK  
      CLR  TR0       ;stop
      CLR  TF0       ;Xoa TF ́
      RET

high 
period

low 
period
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Câu truc hoat đông timer chê đô 3́ ́ ̣ ̣ ́ ̣



Counter

• Cac timer cua 8051 co thê s  dung lam bô đêm s  ́ ̉ ́ ̉ ử ̣ ̀ ̣ ́ ự
kiên (̣ counting events) xay ra bên ngoai 8051.̉ ̀

• Khi timer đ c s  dung lam bô đêm, xung cung câp ượ ử ̣ ̀ ̣ ́ ́
t  bên ngoai 8051 se tăng gia tri trong TH, TL.ừ ̀ ̃ ́ ̣

• Khi C/T=1, bô đêm timer se đêm lên sau môi chu ky ̣ ́ ̃ ́ ̃ ̀
xung cung câp vao:́ ̀
– T0: ngo vao timer 0 (chân 14, P3.4)̃ ̀
– T1: ngo vao timer 1 (chân 15, P3.5)̃ ̀



Cac chân P3 s  dung cho Timers 0 and 1́ ử ̣

Chân công̉ Ch c năngứ             Mô ta ̉

14 P3.4 T0 Timer/Counter 0 external input
15 P3.5 T1 Timer/Counter 1 external input

(MSB) (LSB)

GATE C/T=1 M1 M0 GATE C/T=1 M1 M0

Timer 1 Timer 0



Counter Chê đô 1́ ̣

• Bô đêm 16-biṭ ́  (TH0 va TL0)̀
• TH0-TL0 tăng khi TR0 = 1 va ̀ co môt xung trên ngo ́ ̣ ̃

vao (T0).̀
• Sau khi bô đêm (TH0-TL0) đat gia tri c c đai ̣ ́ ̣ ́ ̣ ự ̣

FFFFH, no se tran vê 0000, va TF0 se lên m c 1.́ ̃ ̀ ̀ ̀ ̃ ứ
• Ng i lâp trinh co thê giam sat TF0 đê ng ng ườ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̉ ừ

counter 0.
• Ng i lâp trinh co thê kh i đông gia tri cho TH0-ườ ̣ ̀ ́ ̉ ở ̣ ́ ̣

TL0 va khi TF0=1 se chi thi môt s  kiên đăc biêt. (vi ̀ ̃ ̉ ̣ ̣ ự ̣ ̣ ̣ ́
du: co 100 ng i đi qua).̣ ́ ườ



Hoat đông Timer 0 v i nguôn xung bên ngoaị ̣ ớ ̀ ̀
 (Mode 1)

Timer 0 
chân 3.4

TR0

TL0 TH0 TF0

TF0 =1            
khi    FFFF      0

C  bao ờ ́
traǹ

C/T = 1



Bô đêm Chê đô 2̣ ́ ́ ̣

• 8-bit counter. 
– Chi cho phep nap gia tri t  00 t i FFH vao TH0.̉ ́ ̣ ́ ̣ ừ ớ ̀

• T  đông nap lai (Auto-reloading)ự ̣ ̣ ̣
• TL0 tăng nêu TR0=1́  và co xung câp t  ngoai.́ ́ ừ ̀
• Xem cac vi du 8-18, 8-19́ ́ ̣



Vi du 8-18 (1/2)́ ̣
Gia s  răng xung clock đ c câp t i chân T1. Viêt ch ng trinh cho ̉ ử ̀ ượ ́ ớ ́ ươ ̀

bô đêm 1 lam viêc  chê đô 2. g i gia tri đêm đ c trong TL1 t i ̣ ́ ̀ ̣ ở ́ ̣ ử ́ ̣ ́ ượ ớ
P2.

Giai:̉

      MOV  TMOD,#01100000B ;mode 2, counter 1
      MOV  TH1,#0          
      SETB P3.5            ;kh i đông T1 la inở ̣ ̀
AGAIN:SETB TR1             ;start
BACK: MOV  A,TL1           
      MOV  P2,A            ;g i ra P2ử
      JNB  TF1,Back        ;giam sat tran ́ ́ ̀

  ;overflow
      CLR  TR1             ;stop
      CLR  TF1             ; TF=0
      SJMP AGAIN           ;lăp laị ̣



Vi du 8-18 (2/2)́ ̣

S  dung timer 1 lam bô đêm sô xung đ a cap chân P3.5.ử ̣ ̀ ̣ ́ ́ ư ̀
Chu y vai tro lênh “́ ́ ̀ ̣ SETB P3.5”. Vi cac công đ c ̀ ́ ̉ ượ

kh i đông la out sau khi câp nguôn cho 8051, nên cân ở ̣ ̀ ́ ̀ ̀
phai kh i đông P3.5 thanh ngo vao.̉ ở ̣ ̀ ̃ ̀

P2 đ c nôi t i ượ ́ ớ
8 LED va câp ̀ ́
xung vao T1.̀

T1

T i cacớ ́
LED

P3.5

P2

8051



Vi du 8-19 (1/3)́ ̣
Gia s  răng co xung tân sô ̉ ử ̀ ́ ̀ ́ 1-Hz câp t i ngo P3.4. ́ ớ ̃
Viêt ch ng trinh hiên thi gia tri counter 0 lên LCD. Kh i đông  ́ ươ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ở ̣

TH0 = -60.
Giai:̉

Chu y răng  vong đêm đâu tiên, bô đêm se băt đâu t  0 t i 256 s  ́ ́ ̀ ở ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̃ ́ ̀ ừ ớ ự
kiên, vi sau khi RESET TL0=0. Đê tranh vân đê nay co thê nap ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ̣
gia tri -60 cho bô đêm khi băt đâu ch ng trinh.́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ươ ̀

       

T0

to
LCD

P3.4

P1

8051

1 Hz clock



Vi du 8-19 (2/3)́ ̣

      ACALL LCD_SET_UP   ;gioi ch ng trinh ̣ ươ ̀
;kh i đông LCDở ̣

      MOV  TMOD,#00000110B ;Counter 0,mode2
      MOV  TH0,#-60      
      SETB P3.4          ;kh i đông T0 inở ̣
AGAIN:SETB TR0           ;cho phep chaý ̣
BACK: MOV  A,TL0     ;chuyên ra A sau 60 xung̉
      ACALL CONV         ;đôi ra R2,R3,R4̉
      JNB  TF0,BACK      ;lăp khi TF0=0̣
      CLR  TR0           ;d ng đêm ừ ́
      CLR  TF0           
      SJMP AGAIN         



Vi du 8-19 (3/3)́ ̣
;đôi 8-bit nhi phân ra ASCIỈ ̣

CONV: MOV  B,#10    ;chia cho 10
      DIV  AB    
      MOV  R2,B     ;l u sô dư ́ ư
      MOV  B,#10    ;chia 10 môt lân n ạ ̀ ữ
      DIV  AB  
      ORL  A,#30H   ;đôi thanh ASCIỈ ̀
      MOV  R4,A     
      MOV  A,B
      ORL  A,#30H   
      MOV  R3,A     
      MOV  A,R2     
      ORL  A,#30H   
      MOV  R2,A     ;ACALL LCD_DISPLAY
      RET

R4 R3 R2



Môt đông hô sộ ̀ ̀ ́

• Vi du 8-19́ ̣  s  dung cho môt đông hô sô.ử ̣ ̣ ̀ ̀ ́
– Nêu cung câp xung vuông co tân sô 60Hz cho timer/counter ́ ́ ́ ̀ ́

se tao đ c cac gia tri giây, phut, gi  va hiên thi lên LCD. ̃ ̣ ượ ́ ́ ̣ ́ ờ ̀ ̉ ̣

• Cân chu y lênh “̀ ́ ́ ̣ JNB TF0,target” đê giam sat ̉ ́ ́
TF0 cung lam mât th i gian cua vi điêu khiên.̃ ̀ ́ ờ ̉ ̀ ̉
– Đê giai quyêt cân s  dung ngăt. Xem phân sau.̉ ̉ ́ ̀ ử ̣ ́ ̀
– Khi s  dung ngăt 8051 co thê th c hiên thêm cac công viêc ử ̣ ́ ́ ̉ ự ̣ ́ ̣

khac.́
– Khi TF =1 ch ng trinh ngăt se đ c th c hiên.ươ ̀ ́ ̃ ượ ự ̣



Khi GATE=1

• Trong tât ca phân trên đêu cho GATE=0.́ ̉ ̀ ̀
– Timer băt đâu đêm băng lênh “́ ̀ ́ ̀ ̣ SETB TR0” va “̀ SETB 
TR1” t ng ng cho timers 0 va 1.ươ ứ ̀

• Khi GATE=1, chung ta se s  dung phân c ng đê điêu ́ ̃ ử ̣ ̀ ứ ̉ ́
khiên chay va ng ng timer.̉ ̣ ̀ ừ
– INT0 (P3.2, chân 12) starts va stops timer 0̀
– INT1 (P3.3, chân 13) starts va stops timer 1̀
– Khi đo co thê cho phep chay hoăc d ng timer băng môt ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ừ ̀ ̣

công tăc bên ngoai.́ ̀



Vi du cho GATE=1 ́ ̣

• 8051 s  dung tao ra âm thanh canh bao sau môi giây ử ̣ ̣ ̉ ́ ̃
băng timer 0. ̀

• Timer 0 băt đâu chay băng lênh “́ ̀ ̣ ̀ ̣ SETB TR0” va ̀
d i s  điêu khiên cua ng i s  dung hê thông.ướ ự ̀ ̉ ̉ ườ ử ̣ ̣ ́

• Môt công tăc nôi vao chân P3.2 co thê s  dung đê bât ̣ ́ ́ ̀ ́ ̉ ử ̣ ̉ ̣
hoăc tăt tin hiêu canh bao.̣ ́ ́ ̣ ̉ ́



Timer/Counter 0

XTAL
oscillator ÷ 12

TR0

 INT0 Pin
Pin 3.2

C/T = 0

Gate

 T0 Pin
Pin 3.4

C/T = 1
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PROJECT 1

• Th c hiên hê thông vi điêu khiên đo đô rông xung.ự ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̣

Bô tao xung ̣ ̣
chuân̉

Bô đêṃ ́ Hiên thi kêt ̉ ̣ ́
qua.̉

AND
T0

Nguyên tăc đo đô rông xung.́ ̣ ̣



70

S  ĐÔ KÊT NÔI PHÂN C NG HÊ THÔNGƠ ̀ ́ ́ ̀ Ứ ̣ ́
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Kh i đông Timerở ̣
P3.2 = input

Sai 

Giai thuât ch ng trinh chinh hê thông đo đô rông xung̉ ̣ ươ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̣ .

Start

P3.2 = 0 ?

L u sô đêm đ c trong ư ́ ́ ượ
Xoa bô đêm vê 0́ ̣ ́ ̀

Đunǵ

 Call HEX to DEC

Call DEC to LED7 code

Call Display



72

X/10000= ChucNgan
D  = D1ư

Sai 

Start

X≥10000 ?
?

Đunǵ

D1≥1000 ?
?

D1/1000= Ngan
D  = D2ư

Đunǵ

Sai 

Hinh 7.4. Giai thuât ch ng trinh đôi HEX ra DEC̀ ̉ ̣ ươ ̀ ̉ .

D2≥100 ?
?

D3≥10 ?
?

D2/100= Tram
D  = D3ư

D2/10= Chuc
D  = DonViư

Sai 

Đung ́

Ret



Lâp trinh ngăṭ ̀ ́

• Môt ̣ ngăt ́ la môt s  kiên cua môt thiêt bi t  ngoai hoăc bên trong ngăt vi ̀ ̣ ự ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ừ ̀ ̣ ́
điêu khiên, thông bao no cân vi điêu khiên phuc vu.̀ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣

Ngăt (Interrupt)́  va Quet vong (̀ ́ ̀ Polling)
• Môt bô vi điêu khiên co thê điêu khiên môt sô thiêt bi. Co hai ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ́

ph ng phap đê điêu khiên cac thiêt bi nay:ươ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̀  interrupts hoăc̣  
polling.

• Ch ng trinh điêu khiên thiêt bi theo c  chê ngăt đ c goi la ươ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ơ ́ ́ ượ ̣ ̀
Ch ng trinh con phuc vu ngăt ươ ̀ ̣ ̣ ́ ( interrupt service routine - 
ISR) hoăc ch ng trinh x  ly ngăt (̣ ươ ̀ ử ́ ́  interrupt handler ).



Cac b c th c hiên môt ngăt ́ ướ ự ̣ ̣ ́

• Kêt thuc lênh đang th c hiên va cât đia chi cua lênh kê tiêp ́ ́ ̣ ự ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ́
(PC) vao ngăn xêp.̀ ́

• Cât cac trang thai hiên tai cua cac ngăt vao thanh ghi bên ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̀
trong (không cât vao ngăn xêp)́ ̀ ́

• Nhay t i môt vi tri đinh tr c trong bô nh  đ c goi la ̉ ớ ̣ ̣ ́ ̣ ướ ̣ ớ ượ ̣ ̀
bang vector ngăt, n i gi  đia chi ch ng trinh con phuc ̉ ́ ơ ữ ̣ ̉ ươ ̀ ̣
vu ngăt.̣ ́  

• Bô vi điêu khiên se lây đia chi ch ng trinh con phuc vu ̣ ̀ ̉ ̃ ́ ̣ ̉ ươ ̀ ̣ ̣
ngăt va chuyên điêu khiên t i ch ng trinh nay. ISR se ́ ̀ ̉ ̀ ̉ ớ ươ ̀ ̀ ̃
băt đâu đ c th c hiên cho đên khi găp lênh cuôi cung ́ ̀ ượ ự ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀
cua ISR la ̉ ̀ RETI (return from interrupt)

• Sau khi th c hiên lênh RETI, bô vi điêu khiên se quay vê ự ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̃ ̀
vi tri đa bi ngăt. Tr c tiên no lây gia tri đinh ngăn xêp ̣ ́ ̃ ̣ ́ ướ ́ ́ ́ ̣ ̉ ́
nap tr  lai thanh ghi PC. Sau đo no băt đâu th c hiên ̣ ở ̣ ́ ́ ́ ̀ ự ̣
ch ng trinh tai đia chi nay.ươ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀
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ORG 0

SJMP FIRST

ORG 13H ;ISR cho INT1
MOV A,P1 ;đoc d  liêụ ữ ̣
ACALL MUL39 ;R3R2R1=A*39
MOV A,R3
FCAL PUTH
MOV A,R2
FCAL PUTH
MOV A,R1
FCAL PUTH     ;hiên thi điên ap theo mV̉ ̣ ̣ ́
SETB P3.0 ;RD=1 cho cky kê tiêp̀ ́ ́
CLR P3.1 ;WR=0
SETB P3.1 ;WR=1 ,băt đâu ADĆ ̀
RETI
ORG 30H

FIRST:
…
END

Sau nguôn ngăt cuá ̀ ́ ̉  8051



Cho phep va câm môt ngăt:́ ̀ ́ ̣ ́

Vi dú ̣:
Viêt ch ng trinh s  dung ngăt tao ra đông th i 2 xung vuông ́ ươ ̀ ử ̣ ́ ̣ ̀ ờ

7 kHz va 500 Hz trên  P1.7 va  P1.6.̀ ̀

Bit Ky hiêú ̣ Đia chị ̉ Ch c năng (1: cho phep; 0: câm)ứ ́ ́

IE7
IE6
IE5
IE4
IE3
IE2
IE1
IE0

EA
-
-
ES
ET1
EX1
ET0
EX0

AFH
AEH
ADH
ACH
ABH
AAH
A9H
A8H

Cho phep/câm toan bô cac ngăt.́ ́ ̀ ̣ ́ ́
Không đinh nghia.̣ ̃
D  phong cho thê hê kê tiêp.ự ̀ ́ ̣ ́ ́
Cho phep ngăt công nôi tiêp.́ ́ ̉ ́ ́
Cho phep ngăt timer 1.́ ́
Cho phep ngăt ngoai câp t  INT1.́ ́ ̀ ́ ừ
Cho phep ngăt timer 0́ ́
Cho phep ngăt ngoai INT0́ ́ ̀



71µs

143µs

1ms

2ms

P1.7

P1.6

8051

Giai:̉
ORG 0
LJMP MAIN
ORG 000BH
LJMP T0ISR
ORG 001BH
LJMP T1ISR
ORG 0030H

MAIN: MOV TMOD,#12H
MOV TH0,#-71
SETB TR0
SETB TR1
MOV IE,#8AH
MOV IE,#8AH
SJMP $

T0ISR: CPL P1.7
RETI

T1ISR: CLR TF1
CLR           TR1
MOV TH1,#HIGH(-1000)
MOV TL1,#LOW(-1000)
SETB TR1
CPL P1.6
RETI
END



79

IE0

IE1

INT0

TF0

INT1

TF1

RI

TI

IT0

IT1

IE IP

High Priority

Low Priority
In

terrup
t po

lling se
quence

Interrupt Enable

Global Enable

 Câu truc c  chê ngăt cua 8051.́ ́ ơ ́ ́ ̉
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Bit Ky hiêú ̣ Đia chị ̉ Ch c năng (1: m c u tiên cao; 0: m c u tiên ứ ứ ư ứ ư
thâp)́

IP7
IP6
IP5
IP4
IP3
IP2
IP1
IP0

-
-
-
PS
PT1
PX1
PT0
PX0

-
-
BDH
BCH
BBH
BAH
B9H
B8H

Không đinh nghia.̣ ̃
Không đinh nghia.̣ ̃
D  phong.ự ̀

u tiên cho ngăt công nôi tiêp.Ư ́ ̉ ́ ́
u tiên cho ngăt timer 1.Ư ́
u tiên cho ngăt ngoai INT1.Ư ́ ̀
u tiên cho ngăt timer 0.Ư ́
u tiên cho ngăt ngoai INT0.Ư ́ ̀

Thanh ghi u tiên ngăt IP.ư ́
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Cac c  tac đông ngăt́ ờ ́ ̣ ́

Ngăt́ Cờ Đia chi vector ngăṭ ̉ ́

Reset
INT0

Timer 0
INT1

Timer 1
Serial port

RST
IE0
TF0
IE1
TF1

RI hoăc TỊ

0000H
0003H
000BH
0013H
001BH
0023H
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Câu truc ch ng trinh s  dung ngăt́ ́ ươ ̀ ử ̣ ́



Bai tâp̀ ̣

• Giai s  môt đông c  điên g i t i hê thông vi điêu ̉ ử ̣ ̣ ơ ̣ ở ớ ̣ ́ ̀
khiên sô xung t ng ng v i sô vong quay / phut ̉ ́ ươ ứ ớ ́ ̀ ́
cua no (r.p.m). Viêt môt ch ng trinh giam sat:̉ ́ ́ ̣ ươ ̀ ́ ́

     - Nêu sô xung trong 10 giây nho h n 100 lâp P0.1 ́ ́ ̉ ơ ̣
lên 1. Nêu sô xung nhiêu h n 200 lâp P1.1 lên 1.́ ́ ̀ ơ ̣

• Thiêt kê phân c ng kêt nôi ban phim ma trân 4x4 t i ́ ́ ̀ ứ ́ ́ ̀ ́ ̣ ớ
vi điêu khiên. Viêt ch ng trinh xac đinh phim nhân ̀ ̉ ́ ươ ̀ ́ ̣ ́ ́
trên ban phim.̀ ́



CÔNG NÔI TIÊP 8051̉ ́ ́



Basics of serial communication

•Baud Rate
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Thanh ghi SCON
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Cac chê đô hoat đông cua công nôi tiêṕ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ́



89

Chê đô 0 cua công nôi tiêṕ ̣ ̉ ̉ ́ ́

S1 S2 S3 S4 S5 S6

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

D1D0 D2 D3 D4 D5 D6 D7

a) Đinh th i phat nôi tiêp trong chê đô 0̣ ờ ́ ́ ́ ́ ̣

Môt chu ky maỵ ̀ ́

Osc 

ALE 

Data out 

Shift clock S3P1 S6P1 

ALE 

Data out 
RXD

Shift clock 
TXD

b) Đinh th i nhân nôi tiêp trong chê đô 0̣ ờ ̣ ́ ́ ́ ̣

ALE 

Data in 
RXD

Shift clock 
TXD

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Hinh 8.13: Đinh th i thu phat d  liêu trên công nôi tiêp  chê đô 0̀ ̣ ờ ́ ữ ̣ ̉ ́ ́ ở ́ ̣
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8051

Thanh ghi dicḥ

Clock

DATA

TXD

RXD

Tăng thêm công vao ra song song s  dung công nôi tiêp  chê đô 0̉ ̀ ử ̣ ̉ ́ ́ ở ́ ̣



Khung truyên nôi tiêp cân đông bồ ́ ́ ̣ ̀ ̣



Cac chân RxD va TxD cua 8051́ ̀ ̉

• TxD chân 11 cua 8051 (P3.1)̉
• RxD chân 10 cua 8051 (P3.0)̉

Thanh ghi SBUF

MOV    SBUF,#’D’   ;nap SBUF=44H, ASCII cua ‘D’̣ ̉
MOV    SBUF,A        ;chuyên d  liêu t  thanh ch a t i SBUF̉ ữ ̣ ừ ứ ớ
MOV    A,SBUF        ;chep gia tri SBUF vao thanh ch á ́ ̣ ̀ ứ
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Truyên thông tin nôi tiêp hê thông đa x  lỳ ́ ́ ̣ ́ ử ́
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Chon tôc đô truyên cho công nôi tiêp̣ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́
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Công th c tinh tôc đô công nôi tiêpứ ́ ́ ̣ ̉ ́ ́
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Bang chon tôc đô truyên công nôi tiêp̉ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́



MAX232



98

6 9

51
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Th c hiên đông hô điên t  trên 8051ự ̣ ̀ ̀ ̣ ử

• Timer 0 chê đô 2 đêm 250 xung (1uSec): TMODE= #02; ́ ̣ ́
TH0=-250

• Cho phep ngăt Timer 0: IE=10000010B.́ ́
• Câu truc ch ng trinh trang 78/100 slide 2́ ́ ươ ̀
• Ch ng trinh ngăt T0:ươ ̀ ́

– Tăng R0, R0 = 4 xoa R0 tăng R1, ́
– R1=100 xoa R1 tăng R2 (0,1 sec), ́
– R2=10 xoa R2 tăng R3, ́
– R3=10 xoa R3 tăng R4. R4=6 xoa R4 tăng R5, ́ ́
– R5 =10 xoa R5 tăng R6. R6 = 6 xoa R6 tăng R7.́ ́
– R7= 10 xoa R7 tăng (08H).́
–  (08H) = 2, R7 = 4 xoa R7 va (08H)́ ̀
– RETI 
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Th c hiên đông hô điên t  trên 8051ự ̣ ̀ ̀ ̣ ử

• Ch ng trinh chinh:ươ ̀ ́
– Kh i đông Timer, kh i đông cac ô nh  cac R0 – R7, 08Hở ̣ ở ̣ ́ ớ ́
– Đôi BCD ra LED7: 06 gia tri ghi vao cac ô nh  30H-35H. ̉ ́ ̣ ̀ ́ ớ

(s  dung lênh MOVC A,@A+DPTR).ử ̣ ̣
– Hiên lên LED 7 đoan.̣ ̣
– Chinh gi : Nhân phim.̉ ờ ̣ ́
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